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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 =
𝑎𝑥 + 𝑏

𝑐𝑥 + 𝑑
 (𝑐 ≠ 0, 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0) có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận ngang của đồ thị 

hàm số đã cho có phương trình là

−4 −2

x

1

2

y

O

A. 𝑥 = −2 B. 𝑦 = −2 C. 𝑥 = 1 D. 𝑦 = 1

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−2; −6; 2) và 𝑣 ⃗ = (−4; 2; 2). Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 

𝑣 ⃗bằng:

A. 60∘ B. 90∘ C. 30∘ D. 45∘

Câu 3. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4 +
9

𝑥 + 1
. Gọi 𝑀 , 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 

số trên đoạn [1; 5]. Giá trị của 𝑀 + 𝑚 bằng

A. 
39

2
B. 

15

2
C. 20 D. 

3

2

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞; −4) và (−3; 1), nghịch biến trên (−4; −3) và (1; +∞) 

𝑓(−4) = 8, 𝑓(−3) = 3, 𝑓(1) = 8. Số nghiệm của phương trình 𝑓(𝑥) = 5 là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −2𝑥3 − 6𝑥2 + 3 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

A. 6 B. 7 C. 9 D. 8
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PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất 𝑓(𝑥) có tiệm cận đứng 𝑥 = −3, ngang 𝑦 = −6 và đi qua (−4; 0). 

Xác định f rồi tính chính xác 𝑓(−2).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Tìm giá trị cực đại của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 48𝑥 − 3.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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